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më ®Çu 

1. TÝnh cÊp thiÕt cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi 

Quyền dân sự là một quyền năng cơ bản mà pháp luật thừa nhận đối với 

các chủ thể trong giao lưu dân sự. Trong quá trình tham gia các giao lưu dân 

sự thì quyền năng này thường hay bị xâm phạm, làm cho quyền và lợi ích 

hợp pháp của các chủ thể có quyền không được bảo đảm. Để bảo vệ quyền 

dân sự của các chủ thể pháp luật có quy định những biện pháp bảo đảm 

quyền của chủ thể bằng những biện pháp hình sự, hành chính... Nhưng đặc 

biệt hơn cả trong các biện pháp bảo vệ đó là biện pháp khởi kiện vụ án dân 

sự theo trình tự tố tụng dân sự. Theo đó, các chủ thể giả thiết có quyền dân 

sự bị xâm phạm có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự yêu cầu toà 

án giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Mặc dù, việc bảo vệ quyền dân sự bằng biện pháp khởi kiện dân sự được 

ghi nhận là biện pháp hữu hiệu và có tính khả thi cao. Bộ luật Tố tụng dân sự 

(BLTTDS) được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 15/06/2004, có hiệu lực kể 

từ ngày 01/01/2005 với chế định khởi kiện và thụ lý được kế thừa và đánh dấu 

bước phát triển lập pháp hoàn thiện hơn trong luật. Tuy nhiên, trong thực tế các 

chủ thể thực hiện quyền khởi kiện gặp rất nhiều khó khăn mà xuất phát từ thực 

trạng còn thiếu vắng các quy định của pháp luật. Ngay chính các quy định của 

BLTTDS về khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự mặc dù đã được sửa đổi cụ thể 

song còn tồn tại những quy định chung chung, còn có những khoảng trống trong 

luật chưa được điều chỉnh cụ thể dẫn đến việc áp dụng pháp luật không được 

thống nhất trong thực tiễn xét xử. ChÝnh tõ thùc tr¹ng ®ã ®ßi hái ph¶i nghiªn cøu 

mét c¸ch toµn diÖn, sâu sắc và đầy đủ về chế định khởi kiện và thụ lý vụ án dân 

sự trong tố tụng dân sự Việt Nam nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật tố tụng 

dân sự Việt Nam. Với những lý do đó, việc nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện chế 

định khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt 

Nam" có ý nghĩa khoa học và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Trong khoa học pháp lý từ trước đến nay, ở nước ta chế định khởi kiện 

vụ án dân sự không phải là vấn đề mới, đã có một số công trình nghiên cứu 

chuyên sâu và có hệ thống về chế định này, nhưng hầu hết là các công trình 

được nghiên cứu trước thời điểm BLTTDS được ban hành. Ở những khía 

cạnh khác nhau, đã có một số công trình nghiên cứu liên quan đến thủ tục 

này đã được một số tác giả đề cập đến như: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

trường về "Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện một số chế định cơ 

bản của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam" của Trường Đại học Luật Hà 

Nội, năm 2002. Cũng như một vài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên trường 

Đại học Luật Hà Nội năm 2004 và 2006. 

Tuy vậy, các công trình trên mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu một 

cách khái quát về từng khía cạnh của chế định khởi kiện và thụ lý vụ án dân 

sự, tiếp cận dưới một vài góc độ của chế định này theo quy định của Pháp lệnh 

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự… và tiếp cận một cách riêng lẻ mà chưa 

có sự liên kết giữa hai chế định khởi kiện và thụ lý trong một đề tài nghiên 

cứu khoa học thống nhất. Với tình hình trên, đề tài "Hoàn thiện chế định 

khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam", 

lần đầu tiên được nghiên cứu ở một cách chuyên sâu, toàn diện, đầy đủ và 

bảo đảm được tính lôgíc, hệ thống, không có sự trùng lặp với các công trình 

nghiên cứu khoa học đã được công bố. 

3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn 

* Mục đích của việc nghiên cứu đề tài 

Việc nghiên cứu đề tài làm thực hiện mục đích:  

Một là, làm sáng tỏ cơ sở lý luận về chế định khởi kiện và thụ lý vụ án 

dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam, tìm hiểu thực tế áp dụng chế định này trong 

hoạt động giải quyết các tranh chấp dân sự tại các Tòa án nhân dân (TAND).  

Hai là, chỉ ra những điểm còn thiếu hoặc chưa hợp lý trong quy định 

của pháp luật tố tụng dân sự về chế định khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự, từ 

đó đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện chế định này trong pháp 

luật tố tụng dân sự Việt Nam.  

* Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

Để thực hiện được mục tiêu này, luận văn phải hoàn thành một số 

nhiệm vụ sau: 
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- Tìm hiểu một cách đầy đủ và có hệ thống các quy định của pháp luật tố 

tụng dân sự về khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam; 

- Nghiên cứu và phân tích khái niệm, bản chất, đặc điểm về thủ tục khởi 

kiện và thụ lý vụ án dân sự để làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về 

thủ tục này trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam; 

- Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về thủ tục khởi kiện 

và thụ lý vụ án dân sự. Do quá trình áp dụng pháp luật của Việt Nam hiện nay 

còn rất nhiều bất cập và hạn chế, nên đã làm cho việc bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của các chủ thể gặp nhiều khó khăn, nhiều trường hợp quyền của chủ 

thể không thực hiện được. Việc nghiên cứu đề tài này chỉ ra những nội dung, 

những vấn đề còn thiếu sót, chưa phù hợp. Từ đó, luận giải về yêu cầu hoàn 

thiện quy định của pháp luật về thủ tục khởi kiện và thụ lý trong tố tụng dân sự 

Việt Nam, đồng thời đề ra các giải pháp để hoàn thiện các quy định này. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu các quy định chung của 

Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành về thủ tục khởi kiện và thụ lý 

vụ án dân sự. Tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật về vấn đề này của TAND.  

Phạm vi nghiên cứu: Trong khuôn khổ của một luận văn thạc sĩ Luật 

học, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu các quy định chung về thủ tục khởi kiện 

và thụ lý vụ án dân sự theo quy định của BLTTDS Việt Nam, các nghiên 

cứu tập trung chủ yếu đối với đặc thù của việc khởi kiện, thụ lý vụ án dân 

sự. Luận văn có đề cập nghiên cứu một số quy định của Pháp luật tố tụng 

dân sự nước ngoài, một số quy định của pháp luật tố tụng về khởi kiện và 

thụ lý vụ án dân sự trước thời điểm BLTTDS được ban hành. Tuy nhiên, 

cách tiếp cận về các vấn đề này chỉ là cơ sở để so sánh, nghiên cứu chuyên 

sâu, toàn diện và hệ thống về thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự theo 

quy định của BLTTDS Việt Nam. 

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu nói trên, việc nghiên cứu được 

tiến hành dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 

Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, các quan điểm của Đảng và Nhà nước 

ta về quản lý nhà nước, quản lý xã hội cũng như chủ trương, quan điểm về 

việc xây dựng BLTTDS. 

Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa 

duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, sử dụng tổng hợp các phương 

pháp nghiên cứu như: Phân tích, tổng hợp, lôgíc, lịch sử, quy nạp, khảo sát 

thăm dò lấy ý kiến trong phạm vi những người làm công tác thực tiễn, sử dụng 

kết quả thống kê... nhằm làm sáng tỏ các vấn đề trong nội dung luận văn. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

Luận văn là một công trình nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống 

về cơ sở lý luận và thực tiễn của thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự trong 

tố tụng dân sự Việt Nam. Luận văn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sau đây: 

Thứ nhất: Lần đầu tiên thủ tục khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của 

BLTTDS Việt Nam được nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện cả 

trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Những vấn đề đặc thù của việc khởi 

kiện và thụ lý vụ án dân sự so với việc khởi kiện thụ lý vụ án kinh doanh 

thương mại, lao động, hôn nhân gia đình cũng được nghiên cứu và đề cập 

một cách khái quát nhất. 

Thứ hai: Quá trình nghiên cứu, đề tài tìm ra những tồn tại trong công 

tác xây dựng và thi hành pháp luật về thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân 

sự trong tố tụng dân sự Việt Nam. Từ những đánh giá toàn diện, kết quả 

nghiên cứu của đề tài đề xuất các kiến nghị để góp phần hoàn thiện các quy 

định của Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam. 

Luận văn là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, trong một 

chừng mực nhất định có thể làm tài liệu tham khảo cho những người nghiên 

cứu chuyên sâu về tố tụng dân sự và cho các cán bộ làm công tác thực tiễn 

(Thẩm phán, Luật sư, Trợ giúp viên...) trong việc hiểu biết một cách sâu sắc, 

đầy đủ và vận dụng đúng đắn các quy định của pháp luật khi áp dụng chế 

định khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung 

luận văn gồm 3 chương: 



11  12 

 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về chế định khởi kiện và thụ lý vụ án 

dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự thế giới và Việt Nam. 

Chương 2: Thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự theo quy định của 

Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành. 

Chương 3: Thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn thiện chế định khởi 

kiện và thụ lý vụ án dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam. 

 

Chương 1 

 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH KHỞI KIỆN VÀ 

THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

1.1. Khái niệm về chế định khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự trong 

pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam 

1.1.1. Khái niệm tố tụng dân sự 

Tố tụng dân sự là trình tự mà pháp luật quy định cho phép chủ thể pháp 

luật dân sự được khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình khi bị xâm hại. 

Theo quy định tại Điều 1 BLTTDS 2004, sửa đổi bổ sung 2011 thì tố 

tụng dân sự bao gồm việc khởi kiện, hòa giải, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, 

giám đốc thẩm, tái thẩm và thi hành bản án, quyết định của tòa án. 

1.1.2. Khái niệm vụ án dân sự 

Theo Điều 1 BLTTDS 2004 thì vụ án dân sự gồm: các tranh chấp về 

dân sự; các tranh chấp về hôn nhân và gia đình; các tranh chấp về kinh 

doanh, thương mại; các tranh chấp về lao động. Và vụ việc dân sự bao gồm: 

các yêu cầu về dân sự; các yêu cầu về hôn nhân và gia đình; các yêu cầu về 

kinh doanh, thương mại và các yêu cầu về lao động. Việc liệt kê loại việc 

nào được xác định là vụ án dân sự và loại việc nào được xác định là vụ việc 

dân sự trong BLTTDS 2004 đã tương đối đầy đủ và chi tiết như tại Điều 1 

BLTTDS 2004 đã ghi nhận: "Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên 

tắc cơ bản trong tố tụng dân sự, trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải 

quyết các vụ án tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương 

mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu 

cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, 

kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự)". 

1.1.3. Khái niệm và đặc điểm của chế định khởi kiện và thụ lý vụ án 

dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam 

1.1.3.1. Khái niệm 

- Khái niệm khởi kiện vụ án dân sự: Trên cơ sở những quy định của 

pháp luật, chúng ta có thể thấy quyền khởi kiện vụ án dân sự là một quyền tố 

tụng quan trọng của chủ thể. Nó cho phép cá nhân, cơ quan, tổ chức và chủ 

thể khác thực hiện hành vi khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

mình. Từ đây, chúng ta có thể đưa ra khái niệm khởi kiện vụ án dân sự như 

sau: "Khởi kiện vụ án dân sự là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc chủ thể 

khác theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nộp đơn yêu cầu tòa án có 

thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hay của người khác". 

- Khái niệm thụ lý vụ án dân sự: Thụ lý vụ án dân sự là việc tòa án nhận 

đơn khởi kiện của người khởi kiện và vào sổ thụ lý vụ án dân sự để giải quyết. 

- Khái niệm chế định khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự: Tố tụng dân sự 

là cả một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau như khởi kiện, lập hồ 

sơ, hòa giải... trong đó khởi kiện và thụ lý là bước đầu tiên mở đầu cho 

những giai đoạn tố tụng sau đó. Chúng ta có thể hiểu chế định khởi kiện và 

thụ lý vụ án dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam là tổng thể các quy phạm 

pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa tòa án và nguyên đơn hoặc đại diện của 

nguyên đơn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. 

1.1.3.2. Vị trí, vai trò và ý nghĩa của chế định khởi kiện và thụ lý vụ án 

dân sự đối với toàn quá trình tố tụng dân sự 

Khởi kiện vụ án dân sự là hành vi pháp lý đầu tiên của cá nhân, pháp 

nhân và các chủ thể khác tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, là 

cơ sở pháp lý phát sinh quan hệ tố tụng dân sự; 

Việc xác định thời hạn xử lý cũng là một trong những căn cứ để xác 

định thời hạn tố tụng của các giai đoạn tiếp theo. 
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1.2. Lược sử hình thành và phát triển của chế định khởi kiện và thụ 

lý vụ án dân sự 

1.2.1. Sự hình thành và phát triển của chế định khởi kiện và thụ lý vụ 

án dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự thế giới 

* Hệ thống pháp luật tư sản 

- Hệ thống Commonlaw 

Có thể nói những quy định về thủ tục tố tụng trong hệ thống pháp luật 

Common law là cốt lõi của hệ thống luật này. Ngay từ thời kỳ 1066 - 1485 

những quy định về vấn đề khởi kiện đã được quy định rất chặt chẽ. Nếu một 

người muốn gửi đơn kiện đến tòa án Hoàng gia, anh ta phải tới Ban thư ký 

của nhà vua (còn gọi là Chancery), mà ngoài những chức năng còn thực hiện 

vai trò là văn phòng của Tòa án hoàng gia. Sau khi đóng một loại phí, người 

đi kiện sẽ được Văn phòng cấp cho một loại giấy - "Trát" nhân danh đức vua 

ra lệnh cho bên bị đơn hoặc phải tuân thủ theo các yêu cầu của bên nguyên 

hoặc bị xét xử và tuân thủ phán quyết. "Trát" này nêu rõ các cơ sở pháp lý 

mà bên nguyên đưa ra cho vụ việc của mình và chỉ có giá trị pháp lý dựa 

trên những cơ sở cụ thể đó. 

- Hệ thống Civil law 

Đây là hệ thống pháp luật có nền tảng bắt nguồn từ hệ thống pháp luật 

của Pháp - Đức và pháp luật của một số nước lục địa Châu Âu. Những quy 

định về tố tụng dân sự được xây dựng trên nền tảng quy định về pháp luật tố 

tụng của luật La mã tại chương VIII- Chương Kiện. Theo đó, việc khởi kiện 

nguyên đơn nằm trong giai đoạn một của thủ tục tố tụng. Giai đoạn này được 

bắt đầu từ khi khởi kiện và kết thúc nếu bị đơn thừa nhận hoặc không thừa 

nhận yêu cầu của nguyên đơn. Nguyên đơn phải đưa đơn kiện ra pháp quan 

thì pháp quan mới tiếp nhận đơn kiện và thông báo cho bị đơn biết về việc 

mình bị kiện để họ có ý kiến phản hồi lại đơn kiện của nguyên đơn. 

* Hệ thống pháp luật Hồi giáo 

Pháp luật Hồi giáo được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản, các 

trụ cột của đạo Hồi và các phong tục tập quán của người Hồi giáo. Việc khởi 

kiện tại các nước Hồi giáo không phải là một biện pháp bảo đảm quyền dân 

sự hợp pháp của chủ thể pháp luật mà đó là sự bảo đảm tính tôn nghiêm của 

giáo lý đạo Hồi trong đời sống dân sự thường nhật. Chỉ có việc một người 

không thực hiện đúng những răn dạy của giáo lý đạo Hồi thì bị xử phạt theo 

những quy định trong kinh thánh hoặc trong pháp luật. Chứ không phải là 

việc một người bị tòa án xét xử vì anh ta đã có hành động xâm phạm đến 

quyền dân sự hợp pháp của chủ thể khác. 

1.2.2. Sự hình thành và phát triển của chế định khởi kiện và thụ lý vụ 

án dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam 

* Giai đoạn trước cách mạng tháng 8/1945 

- Thời kỳ Lý - Trần - Hồ 

Thời đại triều Lý (1010 - 1225) mở ra một giai đoạn mới của lịch sử dân 

tộc và dưới triều Lý đã có pháp luật thành văn. Do đó, nền pháp luật thành 

văn đầu tiên của dân tộc ta là nền pháp luật nhà Lý. Mặc dù còn sơ khai khai 

nhưng cách thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ các lĩnh vực của đời sống 

xã hội đã được pháp luật nhà Lý quy định, việc khởi kiện để giải quyết các 

tranh chấp dân sự, các oan ức đã được thể hiện trong các Chiếu, Đạo dụ của 

nhà vua.  

- Thời kỳ Lê sơ 

Tố tụng là một trong những lĩnh vực được chú trọng, phát triển và đạt được 

nhiều thành tựu trong thời kỳ này. Theo Lịch triều hiến chương loại chí, ngay 

sau khi lên ngôi năm Thuận Thiên thứ nhất (1428), Lê Thái Tổ đã sai các đại 

thần bàn định luật lệ về việc kiện tụng. Tuy nhiên, đại diện tiêu biểu cho pháp 

luật tố tụng của triều Lê là Bộ Quốc triều hình luật và Bộ Quốc triều khám tụng 

điều lệ. Bộ Quốc triều hình luật của Nhà Lê không chỉ quy định về pháp luật 

nội dung mà còn là bộ luật đầu tiên quy định khá chi tiết về thủ tục tố tụng.  

- Thời kỳ triều Nguyễn (1802-1884) 

Các triều đại vua Nguyễn từ vua Gia Long đến vua Tự Đức đều quan 

tâm đến việc xây dựng pháp luật và chú trọng đến việc áp dụng luật trong 

thực tiễn. Hoạt động lập pháp của triều Nguyễn cũng đã đạt được những 

thành tựu đáng nể, tiêu biểu nhất là sự ra đời của bộ Hoàng Việt Luật Lệ (Bộ 

luật Gia Long).  
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+ Về thưa kiện (khởi kiện) 

Được quy định từ Điều 301 đến Điều 311.  

+ Về thụ lý 

Luật Gia Long quy định: "Các quan khi nhận đơn thưa kiện phải làm rõ 

vụ việc, nhanh chóng thụ lý. Nếu quan bỏ qua sẽ bị trừng phạt căn cứ vào 

mức độ nghiêm trọng của vụ việc" như không thụ lý về các việc đánh người, 

hôn nhân, ruộng đất thì xử từ 60 đến 80 trượng; nếu là việc ác nghịch như 

con cháu mưu giết ông bà cha mẹ mà quan không xử lý thì phạt 100 trượng; 

nếu là việc mưu phản đại nghịch mà quan không thụ lý, không sai bắt dẹp 

ngay thì xử phạt 100 trượng đó trong 03 năm…  

- Thời kỳ Pháp thuộc (1858 -1945) 

Các Tòa án Pháp tại Việt Nam được thiết lập ở Nam Kỳ, ba thành phố 

nhượng địa của Pháp (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng) và hai thành phố khác 

là Nam Định, Vinh, các Tòa án Pháp tại Việt Nam để giải quyết những vụ 

kiện mà đương sự là người Pháp hay đồng hóa với Pháp hoặc người nước 

ngoài được ưu đãi như người Pháp và áp dụng các quy định của Bộ Dân sự 

Tố tụng Pháp năm 1806.  

Ở Bắc Kỳ, thủ tục giải quyết các vụ kiện dân sự được quy định trong Bộ 

luật dân sự thương sự, tố tụng Bắc Kỳ và Bộ Bắc Kỳ pháp viện biên chế 

(công bố bằng nghị định ngày 2/12/1921). Ở Trung Kỳ, thủ tục giải quyết 

các vụ kiện dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự thương sự, tố tụng 

Trung kỳ và Bộ Trung kỳ pháp viện biên chế được ban hành vào năm 1935.  

* Giai đoạn từ năm 1945 đến nay 

Hệ thống tòa án trong giai đoạn này tiến hành hoạt động giải quyết vụ 

án dân sự, ngoài các quy định trong Luật Tổ chức TAND, còn một số văn 

bản do Tòa án tối cao ban hành. Nếu như ở những năm trước 1960, hoạt 

động tố tụng giải quyết án dân sự của hệ thống tòa án chủ yếu dựa trên 

những sắc lệnh của Chủ tịch nước ban hành thì từ những năm 1960 trở đi, 

sau khi TANDTC được thành lập, các văn bản tố tụng là cơ sở cho hoạt 

động giải quyết vụ án dân sự là các công văn, chỉ thị, điều lệ và đặc biệt là 

các thông tư do TANDTC ban hành.  

Chương 2 

KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH  

CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH 

2.1. Khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân 

sự Việt Nam hiện hành 

2.1.1. Khái niệm khởi kiện vụ án dân sự 

Và theo cách định nghĩa về khởi kiện tại Điều 161 BLTTDS năm 2004 

thì khởi kiện được hiểu là việc chủ thể pháp luật thực hiện quyền dân sự của 

mình để yêu cầu tòa án giải quyết vụ việc cụ thể theo trình tự tố tụng dân sự, 

nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể pháp luật, trong trường 

hợp quyền, lợi ích hợp pháp bị chủ thể pháp luật khác xâm phạm. 

2.1.2. Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự 

hiện hành 

2.1.2.1. Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự 

a) Chủ thể có quyền khởi kiện vụ án dân sự 

Theo Khoản 1 Điều 161 BLTTDS năm 2004 thì chủ thể thực hiện quyền 

khởi kiện gồm: "Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua 

người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu 

cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình". Như vậy, chủ thể của quyền 

khởi kiện được thừa nhận trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam có thể 

phân chia thành các nhóm chủ thể như sau: 

Nhóm chủ thể thứ nhất: Các chủ thể có quyền khởi kiện do quyền lợi 

của họ bị tranh chấp hoặc vi phạm; 

Nhóm chủ thể thứ hai: Các chủ thể có quyền khởi kiện nhưng họ không 

có quyền lợi liên quan trong vụ kiện (nhóm chủ thể có quyền khởi kiện vì 

quyền, lợi ích hợp pháp của người khác). 

* Nhóm chủ thể thứ nhất: Các chủ thể có quyền khởi kiện do quyền lợi 

của họ bị tranh chấp hoặc vi phạm; 

Về cơ bản, Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 thừa nhận duy nhất hai 

loại quan hệ dân sự cơ bản là quan hệ về tài sản và quan hệ về nhân thân, 
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nên quyền khởi kiện của các chủ thể trong trường hợp quyền lợi của họ bị 

tranh chấp hoặc vi phạm có sự khác nhau do tính chất của quan hệ về tài sản 

và quan hệ về nhân thân khác nhau. Vì vậy, quyền khởi kiện của các chủ thể 

khi quyền lợi của họ bị tranh chấp có thể phân chia thành những nhóm 

quyền nhỏ khác nhau như sau: 

- Quyền khởi kiện của chủ thể trong quan hệ tài sản 

Khi bên có nghĩa vụ đã không thực hiện nghĩa vụ của mình dẫn tới bên 

chủ thể có quyền phải cần tới sự can thiệp của công lý để buộc bên có nghĩa 

vụ phải thi hành nghĩa vụ của họ thì lúc này chủ thể có quyền trong quan hệ 

nghĩa vụ sẽ trở thành chủ thể có quyền khởi kiện trong tố tụng dân sự. Các 

nghĩa vụ này có thể có nguồn gốc từ hợp đồng, hoặc do pháp luật quy định 

như hành vi pháp lý đơn phương, gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật, thực 

hiện công việc không có ủy quyền. Do vậy, khi chủ thể mang quyền trong 

các quan hệ về hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng hoặc các quan 

hệ khác về nghĩa vụ thực hiện việc khởi kiện thì họ sẽ trở thành nguyên đơn 

dân sự trong vụ kiện.  

- Quyền khởi kiện của chủ thể trong quan hệ nhân thân 

Thông thường quyền này gắn liền với những cá nhân nhất định là chủ 

thể của quan hệ nhân thân. Cụ thể, nguyên đơn trong vụ kiện yêu cầu ly hôn 

là vợ hoặc người chồng; người có yêu cầu trong việc hủy hôn nhân trái pháp 

luật, không công nhận quan hệ vợ chồng chỉ thuộc về các bên có quan hệ 

hôn nhân; người yêu cầu với tư cách là đương sự trong việc chấm dứt quan 

hệ nuôi con nuôi là người con nuôi đã thành niên hoặc cha, mẹ nuôi; nguyên 

đơn trong vụ kiện xác định cha, mẹ cho con là người con và ngược lại; 

nguyên đơn là người cha, người mẹ trong vụ kiện xác định con cho cha, mẹ; 

người con chưa thành niên là đương sự với tư cách người có yêu cầu trong 

việc yêu cầu hạn chế quyền của mẹ, cha đối với con chưa thành niên. 

- Quyền khởi kiện của chủ thể thế quyền 

Về khoa học pháp lý, trong các quan hệ về tài sản, chủ thể của quan hệ 

nghĩa vụ là không thể thay đổi, cũng như không thể chuyển giao cho người 

khác. Tuy nhiên, thực tiễn đã xuất phát một số các trường hợp ngoại lệ, liên 

quan tới việc chuyển quyền theo quy định của pháp luật dân sự. Mà từ đó, 

pháp luật cho phép bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ dân sự có thể 

chuyển giao quyền yêu cầu cho người thế quyền. Khi bên có quyền yêu cầu 

chuyển giao quyền yêu cầu cho người thế quyền thì người thế quyền trở 

thành bên có quyền yêu cầu và có thể đứng đơn kiện với tư cách là nguyên 

đơn dân sự để yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ.  

- Quyền khởi kiện của các chủ thể nhận thừa kế quyền 

Việc kế thừa các quyền và nghĩa vụ trong các quan hệ tài sản được đặt 

ra đối với các trường hợp hợp nhất pháp nhân, sáp nhập pháp nhân, chia tách 

pháp nhân (các điều 94, 95, 96 BLDS năm 2005).  

- Quyền khởi kiện của chủ thể mang quyền đối với người thứ ba 

Theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hiện nay thì, trong 

trường hợp cần xác định quyền sở hữu của người phải thi hành án trong khối 

tài sản chung với người khác mà các bên không thỏa thuận được thì người 

được thi hành án có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án xác định phần tài của 

người phải thi hành án. 

* Nhóm chủ thể thứ hai: Các chủ thể có quyền khởi kiện nhưng họ 

không có quyền lợi liên quan trong vụ kiện (nhóm chủ thể có quyền khởi 

kiện vì quyền, lợi ích hợp pháp của người khác). 

- Quyền khởi kiện với tư cách là người đại diện hợp pháp của nguyên đơn 

Về nguyên tắc chủ thể có quyền lợi trong vụ kiện đã thực hiện việc khởi 

kiện hay được người khác khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho họ được coi là 

nguyên đơn. Người khởi kiện để bảo vệ quyền lợi ích của người khác, tùy 

trường hợp sẽ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo pháp luật 

hay đại diện theo ủy quyền.  

- Quyền khởi kiện của các chủ thể không có quyền lợi trong vụ việc với 

tư cách nguyên đơn 

Về nguyên tắc, nguyên đơn phải là chủ thể được giả thiết có quyền lợi 

bị tranh chấp hay vi phạm. Tuy nhiên, luật thực định thừa nhận quyền khởi 

kiện vụ án dân sự của các cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh 
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vực mình phụ trách và tư cách nguyên đơn của các chủ thể này (các điều 56, 

162 BLTTDS).  

b) Vụ án được khởi kiện phải thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án 

- Vụ án mà họ khởi kiện thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của tòa 

án quy định tại Điều 25, 27, 29 và 31 BLTTDS. 

- Vụ án được khởi kiện phải đúng thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ 

quy định tại Điều 35 BLTTDS. Theo đó, thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự 

của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau: 

- Đối với những việc pháp luật quy định phải yêu cầu cơ quan khác giải 

quyết trước thì chủ thể khởi kiện chỉ được khởi kiện vụ án khi các cơ quan 

hữu quan đã giải quyết mà họ không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan đó.   

c) Sự việc chưa được giải quyết bằng một bản án hay quyết định đã có 

hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật. 

Nếu sự việc đã được tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 

Việt Nam giải quyết bằng một bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật thì đương sự không được khởi kiện vụ án nữa, trừ những trường hợp sau: 

- Bản án, quyết định của tòa án bác đơn xin ly hôn; 

- Yêu cầu xin thay đổi nuôi con, thay đổi mức cấp dưỡng, mức bồi 

thường thiệt hại; 

- Vụ án đòi tài sản cho thuê, cho mượn, đòi nhà cho thuê, cho mượn, cho ở 

nhờ mà tòa án chưa chấp nhận yêu cầu do chưa đủ điều kiện khởi kiện; 

- Các trường hợp khác pháp luật quy định. 

d) Vụ án vẫn còn thời hiệu khởi kiện 

Điều 159 BLTTDS quy định thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể 

được quyền khởi kiện yêu cầu tòa giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi 

kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Như vậy, thời hiệu khởi 

kiện là thời hạn mà đương sự được quyền yêu cầu cơ quan tòa án giải quyết 

vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Quy 

định về thời hiệu khởi kiện buộc các đương sự phải ý thức được việc bảo vệ 

quyền lợi của mình và sớm có yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 

tránh tình trạng khởi kiện tùy hứng. 

2.1.2.2. Phạm vi khởi kiện vụ án dân sự 

Phạm vi khởi kiện vụ án dân sự là giới hạn những vấn đề khởi kiện 

trong một vụ án dân sự. 

Theo Điều 163, phạm vi khởi kiện được xác định như sau: 

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể khởi kiện đối với một hoặc nhiều cá 

nhân, cơ quan, tổ chức khác về một hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên 

quan đến nhau trong cùng một vụ án; 

- Nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể cùng khởi kiện đối với một cá 

nhân, một cơ quan, một tổ chức khác về một hoặc nhiều quan hệ pháp luật 

có liên quan đến nhau trong cùng một vụ án. 

2.1.2.3. Hình thức và thủ tục khởi kiện 

a) Hình thức khởi kiện vụ án dân sự 

Vụ án dân sự phát sinh chủ yếu là do cá nhân, pháp nhân thực hiện 

quyền khởi kiện của mình bằng việc nộp đơn khởi kiện tại tòa án. 

b) Việc gửi đơn khởi kiện vụ án dân sự 

Theo quy định tại Điều 166 BLTTDS, người khởi kiện vụ án gửi đơn 

khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến tòa án có thẩm quyền giải quyết 

vụ án bằng các phương thức sau: 

- Nộp trực tiếp tại tòa án; 

- Gửi đến tòa án qua bưu điện. 

Ngày khởi kiện được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại tòa án hoặc 

ngày có dấu bưu điện nơi gửi. 

2.2. Thụ lý vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 

Việt Nam hiện hành 

2.2.1. Khái niệm thụ lý vụ án dân sự 

Theo các Điều 167, Điều 168 BLTTDS 2004, sau khi nhận được đơn 

khởi kiện và các chứng cứ, tài liệu kèm theo, tòa án phải vào sổ nhận đơn và 
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xem xét. Trong trường hợp nhận thấy vụ án thuộc thẩm quyền của mình thì 

tòa án phải báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Sau 

khi người khởi kiện nộp cho tòa biên lai nộp tiền tạm ứng án phí thì tòa án 

quyết định nhận giải quyết và vào sổ thụ lý vụ án dân sự. Các hoạt động đó 

của tòa án được gọi là thụ lý vụ án dân sự. Như vậy, có thể hiểu, thụ lý vụ án 

dân sự là việc tòa án nhận đơn khởi kiện của người khởi kiện và vào sổ thụ 

lý vụ án dân sự để giải quyết. 

2.2.2. Thủ tục thụ lý vụ án dân sự 

2.2.2.1. Nhận đơn khởi kiện 

Tại Điều 167 BLTTDS năm 2004 quy định: "Thủ tục nhận đơn khởi kiện: 

Tòa án phải nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại Tòa án 

hoặc gửi qua đường bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn 

năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn khởi kiện, Tòa án phải xem xét và 

có một trong các quyết định sau đây: 

1. Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết 

của mình; 

2. Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và báo cho người 

khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác; 

3. Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án". 

2.2.2.2. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện 

Theo quy định tại Điều 169 BLTTDS 2004, trong trường hợp đơn khởi 

kiện không có đủ các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 164 BLTTDS thì 

tòa án thông báo cho người khởi kiện biết để họ sửa đổi, bổ sung trong một 

thời hạn do tòa án ấn định nhưng không quá 30 ngày; trong trường hợp đặc 

biệt, tòa án có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày. Trong trường hợp 

người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo đúng quy định của 

BLTTDS thì tòa án tiếp tục thụ lý vụ án; nếu họ không sửa đổi, bổ sung theo 

yêu cầu của tòa án thì toàn án trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm 

theo cho người khởi kiện. 

2.2.2.3. Xác định tiền tạm ứng án phí và thông báo cho người khởi kiện 

Điều 171 BLTTDS 2004 quy định, sau khi nhận đơn khởi kiện và tài 

liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

tòa án thì tòa án phải xác định tiền tạm ứng án phí và thông báo ngay cho 

người khởi kiện biết để họ đến tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí 

trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. 

Tòa án dự tính số tiền tạm ứng, ghi vào phiếu báo và giao cho người 

khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được giấy báo của tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi 

kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí. 

2.2.2.4. Vào sổ thụ lý vụ án dân sự 

Khi người khởi kiện nộp cho tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí thì 

tòa án quyết định thụ lý vụ án và vào sổ thụ lý vụ án dân sự. 

Trong trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền 

tạm ứng án phí, án phí thì tòa án phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi 

kiện và tài liệu chứng cứ kèm theo. 

2.2.3. Trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự 

2.2.3.1. Những trường hợp tòa án trả lại đơn khởi kiện 

Khi xem xét thụ lý vụ án, nếu thấy việc khởi kiện chưa đáp ứng đủ các 

điều kiện khởi kiện nên không thể thụ lý được vụ án thì tòa án trả lại đơn 

khởi kiện và các chứng cứ, tài liệu kèm theo cho người khởi kiện. Khi trả lại 

đơn khởi kiện, tòa án phải có văn bản kèm theo ghi rõ lí do trả lại đơn khởi kiện. 

2.2.3.2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện 

Theo quy định tại điều 170 BLTTDS, trong thời hạn 03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo do tòa án 

trả lại, người khởi kiện có quyền khiếu nại với chánh án tòa án đã trả lại đơn 

khởi kiện. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại về 

việc trả lại đơn khởi kiện, chánh án tòa phải giải quyết khiếu nại. Tùy trường 

hợp Chánh án tòa án quyết định giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện hoặc 

nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ để thụ lý vụ án dân sự. 
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Chương 3 

NHỮNG BẤT CẬP TRONG THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ GIẢI PHÁP 

HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ 

TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM 

3.1. Những bất cập về khởi kiện vụ án dân sự 

3.1.1. Bất cập về vấn đề trả lại đơn khởi kiện 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 BLTTDS năm 2004, sửa đổi bổ 

sung 2011, thì: "Trả lại đơn cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc 

thẩm quyền giải quyết của tòa án". 

Vấn đề nữa đặt ra là Quyết định trả lại đơn khởi kiện của có bị kháng 

cáo, kháng nghị hay không? Sau khi cấp sơ thẩm đã giải quyết việc khiếu nại 

nhưng thì người khởi kiện có quyền khiếu nại tiếp theo hay không? Và ai sẽ 

là người giải quyết khiếu nại đó? Trình tự, thủ tục giải quyết như thế nào? 

3.1.2. Bất cập trong việc xác định thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự 

- Vấn đề bất cập trong việc áp dụng các văn bản pháp luật về thời gian 

để tính thời hiệu khởi kiện. 

- Vấn đề bất cập trong quá trình áp dụng các quy định pháp luật về 

phương pháp để tính thời hiệu khởi kiện. 

- Vấn đề bất cập trong cách tính thời hạn. 

- Vấn đề bất cập trong cách tính thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện. 

- Vấn đề bất cập trong việc áp dụng quy định về bắt đầu lại thời kiện 

khởi kiện vụ án dân sự. 

- Vấn đề bất cập trong việc mất thời hiệu khởi kiện do tiến hành thủ tục 

hòa giải 

3.1.3. Bất cập trong việc khởi kiện vụ án ly hôn với người mất tích 

Hiện nay, theo quy định của BLTTDS thì tranh chấp về ly hôn là vụ án 

dân sự và được giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định tại Phần thứ hai của 

BLTTDS; còn yêu cầu tuyên bố mất tích là việc dân sự và được giải quyết 

theo trình tự, thủ tục quy định tại Phần thứ năm của BLTTDS. Do đó, không 

thể giải quyết yêu cầu tuyên bố mất tích và ly hôn trong cùng một vụ án như 

trước nữa. Một thực tế hiện nay, khi đương sự có đơn yêu cầu ly hôn với 

người biệt tích thì các Tòa án đều bắt buộc đương sự phải chờ đủ điều kiện 

về thời gian là vợ hoặc chồng của họ biệt tích hai năm liền trở lên và làm 

đơn yêu cầu tuyên bố mất tích trước, sau đó mới thụ lý giải quyết vụ án ly 

hôn và coi đó như là một trình tự bắt buộc. 

3.1.4. Nhưng bất cập về thẩm quyền của Tòa án 

3.1.4.1. Việc xác định Tòa án giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận của 

các đương sự (Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự) 

- Điểm b khoản 1 Điều 35 BLTTDS quy định: "Các đương sự có quyền 

tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của 

nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, 

nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, 

hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các 

điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật này". Nếu các bên đã có thỏa thuận như 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 BLTTDS, thì có bắt buộc phải thực 

hiện đúng thỏa thuận đó không? Người khởi kiện - nguyên đơn có thể bỏ qua 

sự thỏa thuận đó để khởi kiện ở Tòa án có thẩm quyền theo các quy định 

khác ở Điều 35 và Điều 36 không?  

3.1.4.2. Về thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn 

(điểm c khoản 1 Điều 36 Bộ luật Tố tụng dân sự) 

Theo tinh thần của các quy định về thẩm quyền giải quyết các tranh 

chấp dân sự ở các điều 35 và 36 BLTTDS thì nguyên đơn có thể là cá nhân 

hoặc cũng có thể là cơ quan, tổ chức (điểm b khoản 1 Điều 35 BLTTDS quy 

định rất rõ ràng, nhưng các quy định tại khoản 1 Điều 36 lại thể hiện không 

đầy đủ câu chữ, mà chỉ là hiểu ngầm như quy định tại Điều 35, theo đó khi 

nói đến "nơi cư trú, làm việc" thì được hiểu nguyên đơn, bị đơn là cá nhân; 

nói đến "nơi có trụ sở" thì được hiểu nguyên đơn, bị đơn là cơ quan, tổ chức).  

3.1.5. Bất cập trong việc phân biệt địa vị tố tụng của hai chủ thể 

quyền khởi kiện là "cơ quan" và " tổ chức" 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 56: "Đương sự trong vụ án dân sự là 

cá nhân, cơ quan, tổ chức..." gồm 3 loại chủ thể. Theo quy định tại Điều 1 
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BLTTDS thì: "Bộ luật Tố tụng dân sự quy định...; quyền và nghĩa vụ của 

người tham gia tố tụng, của cá nhân, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân 

dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

(sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức)...". Với quy định này thì loại chủ thể 

"cơ quan" được làm rõ là "cơ quan nhà nước" và có thể thêm "đơn vị vũ 

trang nhân dân"; loại chủ thể "tổ chức" được làm rõ là "tổ chức kinh tế, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp". 

3.1.6. Bất cập trong việc xác định những tranh chấp về quyền sử dụng 

đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự 

Hiện nay, Khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai năm 2003 quy định: tranh 

chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn mà 

một bên hoặc các bên đương sự không nhất trí thì thẩm quyền giải quyết 

được xác định theo hướng "Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự 

có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ 

quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này và tranh chấp về tài 

sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết…". Vấn đề đặt ra là: 

cần phải hiểu thuật ngữ "tranh chấp về quyền sử dụng đất" thuộc thẩm quyền 

dân sự của Tòa án trong Điều luật này như thế nào cho đúng. 

3.2. Những bất cập về thụ lý vụ án dân sự 

1. Sau khi ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đối với yêu 

cầu của đương sự đã rút, Quyết định đình chỉ nêu rõ thay đổi địa vị tố tụng 

đối với các đương sự, quyết định bị kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm chuyển 

hồ sơ đến cấp phúc thẩm giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Cấp phúc thẩm 

giữ nguyên quyết định đình chỉ của cấp sơ thẩm nhưng không chuyển hồ sơ 

về để cấp sơ thẩm giải quyết đối với yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập 

của đương sự. Cấp phúc thẩm cho rằng vì giữ nguyên quyết định đình chỉ 

nên cấp phúc thẩm phải giữ hồ sơ để lưu trữ theo quy định. Như vậy, yêu 

cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập của đương sự được giải quyết như thế nào? 

Có ý kiến cho rằng nên photo hồ sơ để giao về cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết 

yêu cầu phản tố. Có lẽ, cấp phúc thẩm cần nên giao hồ sơ về cấp sơ thẩm để 

thụ lý lại và giải quyết theo thủ tục chung đối với yêu cầu phản tố hoặc yêu 

cầu độc lập của đương sự. Việc giao hồ sơ phải được tuyên trong Quyết định 

phúc thẩm.  

2. Trường hợp Quyết định đình chỉ không bị kháng cáo, kháng nghị, cấp 

sơ thẩm có được thụ lý lại vụ kiện hay không (thụ lý bằng một vụ kiện khác, 

thay đổi địa vị tố tụng, bị đơn trở thành nguyên đơn hoặc người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan trở thành nguyên đơn).  

3.3. Phương hướng hoàn thiện chế định khởi kiện và thụ lý vụ án 

dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam 

3.3.1. Bổ sung thêm những quy định về khởi kiện bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 

Tại buổi thảo luận dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng diễn 

ra tại nghị trường Quốc hội vào chiều 29/10/2010 đã có thông tin về việc 

Luật Bảo vệ người tiêu dùng sắp tới sẽ hướng đến việc giao quyền cho các tổ 

chức xã hội khởi kiện theo yêu cầu của người tiêu dùng hoặc vì mục đích 

công cộng nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Việc giao 

quyền cho các tổ chức xã hội khởi kiện theo yêu cầu của người tiêu dùng là 

cần thiết. Việc này phù hợp với thực tế hiện nay và phù hợp pháp luật tố 

tụng dân sự. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam chúng ta chưa có một tổ chức 

xã hội nào được quy định chức năng cụ thể rõ ràng trong việc đứng ra bảo vệ 

quyền lợi của người tiêu dùng. Và cũng không hề có bất kỳ một văn bản pháp 

luật nào quy định tổ chức, hay cơ quan nhà nước nào sẽ có quyền đại diện cho 

quyền lợi của người tiêu dùng để khởi kiện các doanh nghiệp đã vi phạm. 

3.3.2. Bổ sung thêm quy định về chủ thể có quyền khởi kiện trong vụ 

án sở hữu trí tuệ 

Vấn đề nguyên đơn trong vụ kiện về quyền sở hữu trí tuệ cũng chưa 

được quy định trong bất kỳ văn bản pháp luật nào. BLTTDS năm 2004 chỉ 

quy định: "Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được 

cá nhân, cơ quan, tổ chức khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu 

Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của 
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người đó bị xâm phạm. Cơ quan, tổ chức do Bộ luật này quy định khởi kiện 

vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà 

nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách cũng là nguyên đơn". Nguyên đơn có 

các quyền, nghĩa vụ được quy định tại khoản 1, Điều 59-BLTTDS. 

Do pháp luật không quy định ai có quyền khởi kiện tranh chấp về quyền 

sở hữu trí tuệ, dẫn đến trong thực tế người có quyền khởi kiện đôi khi bỏ mất 

quyền khởi kiện hoặc người không có quyền khởi kiện lại khởi kiện nên 

không được Tòa án giải quyết. 

3.3.3. Bổ sung những quy định về khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại 

về môi trường 

Trong những năm gần đây, vấn đề vi phạm luật bảo vệ môi trường tại 

các khu công nghiệp là một trong những vấn đề nổi cộm mà đã tốn rất nhiều 

giấy mực của báo chí. Tuy nhiên, hiện nay cơ chế của pháp luật nội dung 

chưa thật cụ thể, cũng như những cơ chế khởi kiện quy định tại BLTTDS 

còn nhiều thiếu sót, đặc biệt là những quy định về việc thực hiện quyền khởi 

kiện trong các vụ đòi bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường, 

điều này đã làm cho quyền lợi của người dân không được đảm bảo mặc dù 

những thiệt hại về nhân thân và tài sản của họ đang diễn ra hàng ngày. 

3.3.4. Hoàn thiện chế định về chứng cứ, chứng minh trong tố tụng 

dân sự để tạo điều kiện cho người dân thực hiện được quyền khởi kiện 

của mình 

Sau khi BLTTDS có hiệu lực pháp luật, trên cơ sở những quy định về 

chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự, dường như các Tòa án đã trút 

được một gánh nặng trong việc chứng minh làm rõ sự thật của vụ án với 

quan niệm các đương sự phải tự chứng minh cho quyền lợi của mình, nếu 

không tự chứng minh được sẽ bị Tòa án xử bác yêu cầu.  

Do vậy, để đơn giản hóa các thủ tục tố tụng, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân trong việc bảo vệ quyền lợi của mình thì cần hoàn thiện các quy 

định trên theo hướng nếu cơ quan, tổ chức đang lưu giữ, quản lý chứng cứ 

của vụ án không cung cấp các tài liệu cần thiết và cũng không thông báo 

bằng văn bản cho đương sự về lý do của việc không cung cấp thì đương sự 

có thể ngay lập tức yêu cầu sự can thiệp của Toà án trong việc thu thập 

chứng cứ. 

 

KẾT LUẬN 

Quyền khởi kiện là một quyền năng cơ bản mà pháp luật thừa nhận đối 

với các chủ thể trong giao lưu dân sự, cũng như trong quá trình bảo vệ 

những quyền dân sự khác của chủ thể pháp luật, đặc biệt trong quá trình hội 

nhập ngày nay, khi mà các hành vi xâm phạm quyền dân sự của chủ thể pháp 

luật ngày càng đa dạng và nhiều phương thức hơn. 

BLTTDS được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 15/06/2004, có hiệu 

lực kể từ ngày 01/01/2005 với chế định khởi kiện và thụ lý được kế thừa và 

đánh dấu bước phát triển lập pháp hoàn thiện hơn trong luật. Tuy nhiên, 

trong thực tế các chủ thể thực hiện quyền khởi kiện gặp rất nhiều khó khăn 

mà xuất phát từ thực trạng còn thiếu vắng các quy định của pháp luật. Ngay 

chính các quy định của BLTTDS về khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự mặc dù 

đã được sửa đổi cụ thể song còn tồn tại những quy định chung chung, còn có 

những khoảng trống trong luật chưa được điều chỉnh cụ thể dẫn đến việc áp 

dụng pháp luật không được thống nhất trong thực tiễn xét xử.  

Song song với việc hoàn thiện toàn bộ hệ thống các quy định về tố tụng 

dân sự, việc "Hoàn thiện chế định khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự trong Tố 

tụng dân sự Việt Nam" sẽ góp một phần quan trong trọng việc nâng cao chất 

lượng hoạt động ngành tư pháp cũng như đảm bảo quyền khởi kiện cơ bản 

của công dân, là tiền đề để bảo vệ những quyền dân sự khác. 

Do kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, và điều kiện nghiên cứu còn 

nhiều khó khăn, việc tiếp cận nguồn tri thức chuyên sâu còn hạn chế, nên 

việc thực hiện luận văn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất 

mong nhận được sự thông cảm của quý thầy, cô giáo. 

 


